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DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC KIỂM  SOÁT GIÁO DỤC, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ THUẬN CHÂU 

(Kèm theo  Thông báo số      /TB-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của UBND xã Thuận Châu) 

 

CẤP XÃ: 35 TTHC 

TT 
 

Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

      I. Giáo dục mầm non (09 TTHC) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường mẫu 

giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ 

1.012961 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

    dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 
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2 

 

 

 

 

 

 

Cho phép trường mẫu 

giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ hoạt động giáo dục 

1.006390 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

3 

 

 

Cho phép trường mẫu 

giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ hoạt động giáo dục 

trở lại 

1.006444 

 

 

 

05 ngày 

làm việc 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến trên 

cổng dịch vụ 

công   Quốc 

 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 
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    gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập, chia, tách 

trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

1.006445 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

5 

Giải thể trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ 

(Theo đề nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập trường) 

 

08 ngày 

làm việc 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

 

 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 
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 1.012962   vụ công trực 

tuyến  trên 

cổng dịch vụ 

công Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 - Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập 

1.012971 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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7 

 

 

 

 

 

 

Cho phép cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập hoạt 

động trở lại 

1.012972 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Sáp nhập, chia, tách cơ sở 

giáo dục mầm non độc lập 

1.012973 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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    p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Giải thể cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân 

thành lập trường) 

1.012974 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

        II. Giáo dục tiểu học (05 TTHC) 

 

 

 

1 

 

 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường tiểu học 

1.012963 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
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    tuyến  trên 

cổng dịch vụ 

công Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục 

2.001842 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

Cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục trở lại 

1.004552 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Sáp nhập, chia, tách 

trường tiểu học 

1.004563 

 

 

 

 

 

20 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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    p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Giải thể trường tiểu 

học (Theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân thành lập 

trường) 

1.001639 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

        III. Giáo dục trung học (05 TTHC) 

 

 

 

1 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học 

cơ sở 

 

 

20 ngày 

làm việc 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 
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 1.012964   tuyến  trên 

cổng dịch vụ 

công Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Cho phép trường trung 

học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở hoạt động giáo 

dục 

1.012965 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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3 

 

 

 

 

 

Cho phép trường trung 

học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở hoạt động giáo 

dục trở lại 

1.012966 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Sáp nhập, chia, tách 

trường trung học cơ sở, 

trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở 

1.012967 

 

 

 

 

 

20 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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    p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Giải thể trường trung học 

cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học 

cơ sở (Theo đề nghị của 

cá nhân, tổ chức thành lập 

trường) 

1.012968 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

       IV. Giáo dục thường xuyên (04 TTHC) 

 

 

 

1 

 

Thành lập hoặc cho phép 

thành lập trung tâm học 

tập cộng đồng 

1.012969 

 

 

12 ngày 

làm việc 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
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    tuyến  trên 

cổng dịch vụ 

công Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Cho phép trung tâm học 

tập cộng đồng hoạt động 

trở lại 

1.012970 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

Sáp nhập, chia, tách trung 

tâm học tập cộng đồng 

3.000307 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân thành 

lập trung tâm) 

3.000308 

 

 

 

 

 

08 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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    p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

  

        V. Các cơ sở giáo dục khác (02 TTHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật trong 

trường mầm non, trường 

tiểu học, trường trung học 

cơ sở và trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên 

thực hiện các chương trình 

xóa mù chữ và chương 

trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở 

3.000309 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

 

 

 

2 

Cho phép cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học 

1.012975 

 

 

08 ngày 

làm việc 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 
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    tuyến  trên 

cổng dịch vụ 

công Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

         VI. Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (02 TTHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Chuyển đổi nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường 

mầm non tư thục do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư 

sang nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường mầm non tư 

thục hoạt động không vì 

lợi nhuận 

1.008724 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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2 

 

 

Chuyển đổi trường tiểu 

học tư thục, trường trung 

học cơ sở tư thục và 

trường phổ thông tư thục 

có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học 

cơ sở do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư sang trường 

phổ thông tư thục hoạt 

động không vì lợi 

1.008725 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp  hồ   sơ 

trực tiếp hoặc 

qua dịch  vụ 

bưu   chính, 

công ích; dịch 

vụ công trực 

tuyến    trên 

cổng dịch vụ 

công    Quốc 

gia 

(https://dichv 

ucong.gov.vn/ 

p/home/dvc- 

dich-vu-cong- 

truc- 

tuyen.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

- Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2024; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

        VII. Kiểm định chất lượng giáo dục: 02 TTHC 

1 

Cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc (tại cấp 

xã) 

 1.005092 

 

 

 

 

01 

ngày 

làm 

việc 

 

 

 

 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, công ích; dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.g ov.vn/p/home/dvc- dich-vu-cong-truc- 

tuyen.html) 

 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp xã 

- Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc. 



18 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa nội dung văn 

bằng, chứng chỉ (tại cấp xã) 

2.001914 

 

 

 

 

 

02 ngày làm 

việc 

 

 

 

 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, công ích; dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.g ov.vn/p/home/dvc- dich-vu-cong-truc- tuyen.html) 

 

 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp xã 

- Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 

29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT 

ngày 12/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

- Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 

20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc 

phạm vi, chức năng quản 

lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

        VIII. Giáo dục quốc dân 

1 

 

Xét duyệt học sinh bán trú, 

học viên bán trú hỗ trợ 

kinh phí, hỗ trợ gạo 

2.002770 

 

 

07 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Tại Cơ sở giáo 

dục 

Trực tiếp tại cơ 

sở giáo dục; 

trực tuyến hoặc 

qua đường bưu 

điện 

Không 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 

12/3/2025 của Chính phủ quy định về chính 

sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính 

sách; 

- Quyết định số 951/QĐ-BGDĐT ngày 

09/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục 

và đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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2 

Xét duyệt trẻ em nhà trẻ 

bán trú hỗ trợ kinh phí, hỗ 

trợ gạo 

2.0027771 

05 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Tại Cơ sở giáo 

dục 

Trực tiếp tại cơ 

sở giáo dục; 

trực tuyến hoặc 

qua đường bưu 

điện 

Không 

- Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 

12/3/2025 của Chính phủ quy định về chính 

sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính 

sách; 

- Quyết định số 951/QĐ-BGDĐT ngày 

09/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục 

và đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

          IX. Giáo dục nghề nghiệp 

1 

Cấp chính sách nội trú cho 

học sinh, sinh viên tham 

gia chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tư thục hoặc 

cơ sở giáo dục có vốn đầu 

tư nước ngoài 

2.001960 

03 ngày làm 

việc 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính, công ích; 

dịch vụ công 

trực tuyến trên 

cổng dịch vụ 

công Quốc gia 

(https://dichvuc

ong.gov.vn/p/h

ome/dvc-dich-

vu-cong-truc-

tuyen.html) 

Không 

- Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 

định về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của chính quyền địa phương hai cấp 

đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 

thường xuyên; 

- Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 



20 
 

Đào tạo. 

2 

Cấp chính sách nội trú cho 

học sinh, sinh viên tham 

gia chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập trực 

thuộc cấp xã 

2.002284 

03 ngày làm 

việc 

Cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp  Không 

- Thông tư số 11/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy 

định về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của chính quyền địa phương hai cấp 

đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 

thường xuyên; 

- Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

          X. dục trung học: 02 TTHC 

1 

Chuyển trường đối với học 

sinh trung học cơ sở 

2.004831 

02 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa 

của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tại 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính, công 

ích; dịch vụ 

công trực tuyến 

trên cổng dịch 

vụ công Quốc 

gia 

(https://dichvuc

ong.gov.vn/p/h

Không 

- Thông tư số 50/2021/TTBGDĐT ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp 

và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước; 

- Quyết định số 1693/QĐ-BGDĐT ngày 

25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
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ome/dvc-dich-

vu-cong-truc-

tuyen.html) 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 

trung học; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống quốc dân; lĩnh vực thi tuyển sinh 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2 
Tuyển sinh trung học cơ sở 

3.000182 

Theo hướng 

dẫn của Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Trường Trung 

học cơ sơ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính, công 

ích; dịch vụ 

công trực tuyến 

trên cổng dịch 

vụ công Quốc 

gia 

(https://dichvuc

ong.gov.vn/p/h

ome/dvc-dich-

vu-cong-truc-

tuyen.html) 

Không 

- Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung 

học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp 

và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước; 

- Quyết định số 1693/QĐ-BGDĐT ngày 

25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 

trung học; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

hệ thống quốc dân; lĩnh vực thi tuyển sinh 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-30-2024-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trung-hoc-co-so-va-tuyen-sinh-trung-hoc-pho-thong-628767.aspx
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